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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2024 của 

UBND Thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Công an phường Bạch Đằng tại Tờ trình số 559/TTr-

CAPBĐ ngày 09/03/2026 về việc đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc năm 2025 và theo đề nghị của thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng phường Bạch Đằng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hình thức khen thưởng: tặng giấy khen và tiền thưởng theo quy định.          

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng Phòng Văn 

hóa - Xã hội, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, thủ trưởng các đơn vị 

liên quan, các tập thể và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
 - Như điều 3; 

 - Lưu: VT, VHXH. 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Minh  



DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số: 813/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 của UBND phường Bạch Đằng) 
 

 

I. TẬP THỂ 

1. Công an phường Bạch Đằng; 

2. Văn phòng HĐND và UBND phường Bạch Đằng; 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bạch Đằng; 

4. Trường Mầm Non Ngũ Lão, phường Bạch Đằng; 

5. Trường THCS Trần Nhật Duật, phường Bạch Đằng; 

6. Trường Tiểu học Minh Đức, phường Bạch Đằng; 

7. Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng;  

8. Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng số 9; 

9. Công ty TNHH xây dựng Hoàng Lộc; 

10. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Thắng;  

11. Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Gia Đức;  

12. Tổ dân phố Hoàng Tôn, phường Bạch Đằng; 

13. Tổ dân phố Thuỷ Minh, phường Bạch Đằng; 

14. Tổ dân phố 2 (Gia Đức), phường Bạch Đằng; 

15. Tổ dân phố 7 (Minh Tân), phường Bạch Đằng; 

16. Tổ dân phố 6 (Ngũ Lão), phường Bạch Đằng; 

17. Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Đà Nẵng, phường Bạch Đằng; 

18. Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở 4 Minh Tân, phường Bạch Đằng; 

19. Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở 8 Ngũ Lão, phường Bạch Đằng; 

20. Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở 2 Gia Minh, phường Bạch Đằng; 

21. Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở 2 Gia Đức, phường Bạch Đằng; 

22. Ban Chỉ huy quân sự phường Bạch Đằng; 

23. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bạch Đằng. 

 

 



II. CÁ NHÂN 

 

Stt Cá nhân Chức vụ 

1.  Trung tá Dương Quang Linh Phó trưởng Công an phường 

2.  Lê Thị Lựu Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND phường 

3.  Nguyễn Thị Chăm Phó phòng Văn hóa - Xã hội phường   

4.  Bùi Trung Mạnh Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

5.  Trung uý Vũ Thành Nam Cán bộ Tổ tổng hợp Công an phường 

6.  Thiếu tá Nguyễn Đức Thịnh Cán bộ Tổ cảnh sát trật tự Công an phường 

7.  Trung tá Nguyễn Văn Hùng Cán bộ Tổ cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường 

8.  Thiếu tá Vũ Văn Chung Cán bộ Tổ an ninh Công an phường 

9.  Thượng uý Đinh Viết Khải Cán bộ Tổ cảnh sát khu vực Công an phường 

10.  Dương Thị Oanh Tổ trưởng Tổ dân phố Bạch Đằng 

11.  Bùi Văn Huấn Phó Bí thư chi bộ Hoàng Tôn 

12.  Vũ Thị Cảnh Tổ trưởng Tổ dân phố Thuỷ Minh 

13.  Hoàng Văn Quản Tổ trưởng Tổ dân phố 3 (Ngũ Lão) 

14.  Đỗ Đức Đĩnh Bí thư chi bộ Tổ dân phố 5 (Minh Tân) 

15.  Cù Thị Vần Bí thư chi bộ Tổ dân phố 9 (Minh Tân) 

16.  Nguyễn Thị Hiền Bí thư chi bộ Tổ dân phố 4 (Gia Đức) 

17.  Đinh Thị Thuý Bí thư chi bộ Tổ dân phố 5 (Ngũ Lão) 

18.  Bùi Văn Hường Tổ trưởng Tổ dân phố Quyết Tâm 

19.  Bùi Thị Huỳ Tổ trưởng Tổ dân phố 8 (Minh Tân) 

20.  Vũ Đình Tường Tổ trưởng Tổ dân phố 4 (Minh Tân) 

21.  Đỗ Quốc Cường Tổ trưởng Tổ dân phố 6 (Ngũ Lão) 

22.  Nguyễn Thanh Bình Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Đà Nẵng 

23.  Nguyễn Văn Chiến Tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở 4 Gia Đức 

24.  Nguyễn Bá Thắng Tổ phó tổ tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Giá 

25.  Nguyễn Văn Mạnh Tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở 8 Ngũ Lão 

26.  Nguyễn Ngọc Tân Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở 7 Minh Tân 

27.  Lê Đình Phong Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Chiến Thắng 

28.  Phạm Văn Đâu Công dân Tổ dân phố 5 (Ngũ Lão), phường Bạch Đằng 

29.  Phạm Đăng Lợi 
Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV xi măng Vicem 

Hải Phòng 

30.  Đỗ Ngọc Hưng Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng số 9 

31.  Trần Văn Trọng Giám đốc Cổ phần thương mại và dịch vụ Gia Đức 

32.  Vũ Văn Thử 
Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn 

Thắng    



33.  Đàm Thị Liễu Tổ phó tổ dân phố Quyết Thắng 

34.  Nguyễn Thị Thu Hà Phát thanh viên phường Bạch Đằng 

35.  Đỗ Thị Quỳnh Trang Công chức phòng Văn hóa – Xã hội phường Bạch Đằng 

36.  Nguyễn Văn Thanh 
Trung đội trưởng trung đội dân quân cơ động phường Bạch 

Đằng 

37.  Lê Thị Tươi Tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Đà Nẵng 

38.  Cao Thanh Bình Học sinh lớp 11B6, trường THPT Nam Triệu 
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